
 

Biểu BCCP-02B.1  

Ban hành kèm theo TT số 
…../2022/TT-BTTTT 

TỔNG HỢP ĐỊA BÀN 

SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG, ĐIỂM 
PHỤC VỤ, PHƯƠNG TIỆN VẬN 

CHUYỂN  

SẢN LƯỢNG, DOANH THU DỊCH 
VỤ BƯU CHÍNH 

Đơn vị báo cáo: Sở TT&TT 

      

Ngày nhận báo cáo: Kỳ quý: Trước 
ngày 20 tháng tiếp theo quý. Kỳ năm: 
Trước 25/3 năm tiếp theo 

Quý .../20… 

Năm /20… 

Đơn vị nhận báo cáo: UBND cấp tỉnh, 
Vụ BC 

  

TT Địa bàn Mã 
số 

Lao động của DNBC Số lượng điểm phục vụ 
bưu chính 

Sản 
lượng 
thư đi 

Sản 
lượng 

gói/kiện 
đi 

Doanh 
thu 

dịch vụ 
bưu 

chính 

Số tiền 
nộp 

NSNN 
(triệu 
đồng) 

Ghi chú     

Tổng 
số lao 
động 

(người
) 

Trong 
đó, lao 
động 
hợp 
đồng 
thời 

hạn từ 
1 năm 
trở lên 

Tỷ lệ 
% 
lao 

động 
nữ 

trong 
Tổng 

số 

 

  

   

Bưu 
cục 

Đại 
lý 

Điểm 
BĐ 

VHX 

Điểm 
phục 

vụ hình 
thức 
khác 

    

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     

  Tổng cộng                               

1 Chi nhánh 
A …                             

2 Chi nhánh 
B …                             

... … ...                             

  



TỔNG HỢP, LẬP BIỂU​
(Thông tin người thực hiện) 

KIỂM TRA BIỂU​
(Thông tin người thực hiện) 

...., ngày … tháng...năm 20…​
GIÁM ĐỐC​
(Ký điện tử) 

  

Cách ghi biểu, nguồn số liệu 

Biểu được tổng hợp tương ứng từ biểu mẫu BCCP-02B các chi nhánh DNBC đã gửi Sở TT&TT. 

 


